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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Đức Nam. 

Các Thẩm phán: 1. Ông Trương Công Huấn. 

                            2. Ông Nguyễn Văn Hậu. 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Bảo Quốc - Thư ký Tòa án Nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 
phiên tòa: Bà Trần Nguyễn Phương Thùy - Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 338/2020/TLPT-
HS ngày 27 tháng 7 năm 2020 đối với bị cáo Lê Văn T do có kháng cáo của bị 
hại Lê Trần Trung H đối với bản án hình sự sơ thẩm số 116/2020/HS-ST ngày 
17/6/2020 của Tòa án Nhân dân quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bị cáo: 
Lê Văn T (tên gọi khác: Quẹo), sinh năm 1978 tại Tiền Giang; nơi 

ĐKTT: 43/16 đường Dương Tự Q, phường A, quận BT, Thành phố Hồ Chí 
Minh; nghề nghiệp: kinh doanh tự do; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: kinh; 
giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn Chi và 
bà Nguyễn Thị R; có vợ tên Trương Thị M và 01 con; tiền án: không; tiền sự: 
không; nhân thân: ngày 05/3/2010, Công an quận BT ra Quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính về hành vi đánh bạc, đã đóng tiền phạt ngày 05/3/2010; ngày 
30/10/2018, Công an Phường x, Quận y ra Quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, đã đóng tiền phạt ngày 
30/10/2018; bị bắt tạm giam ngày 17/11/2019 “có mặt”. 

 Bị hại có kháng cáo: Ông Lê Trần Trung H, sinh năm 1984; địa chỉ: 

1566 đường TL 10, phường T , quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh “có mặt”. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại: Ông Trần Thanh N - 

Luật sư Công ty TNHH TB LEGAL Việt Nam thuộc Đoàn luật sư Thành phố 

Hồ Chí Minh “có mặt”. 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 
 

Bản án số: 394/2020/HS-PT 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 15/11/2019, anh Lê Trần Trung H điều 
khiển xe ô tô Lexus màu trắng, biển số: 51G-889.66 chở anh Nguyễn Đắc Anh 
Quân ngồi ở ghế phụ, lưu thông từ đường số 1 ra đường Tên Lửa thuộc phường 
Bình Trị Đông B, quận BT. Khi đến ngã tư đường số 1 - Tên Lửa do có tín hiệu 
đèn đỏ nên anh H dừng xe. Lúc này, phía trước đầu xe ô tô của anh H cũng có 
Lê Văn T đang ngồi trên xe mô tô hiệu Honda SH biển số 59V1-542.68 và đợi 
đèn đỏ. Khi đèn giao thông bật xanh, T chưa điều khiển xe đi nên anh H bóp 
còi xe cho T đi nhưng T không đi mà quay lại chỉ tay về anh H. Anh H tiếp tục 
bấm còi thì T dừng xe, gạt chân chống ngồi trên xe cản một lúc, anh H mở cửa 
bước xuống xe cãi nhau qua lại với T. Sau đó, T điều khiển xe rẽ trái vào 
đường Tên Lửa hướng ra đường Kinh Dương Vương. H cũng lên xe rẽ trái đi 
cùng chiều với T, mục đích chở Quân đi lấy xe máy gửi ở Quận 6. 

Khi anh H điều khiển xe ô tô đến trước số nhà 51 Tên Lửa, phường Bình 
Trị Đông B, quận BT thì T từ vỉa hè trước nhà 51 đi ra chặn đầu xe ô tô anh H, 
anh H cho xe dừng lại. Lúc này, T dùng tay đập phía trước xe và đập vào cửa 
kính, T và anh H nói chuyện qua lại, anh H bước xuống xe thì T dùng tay đánh 
anh H một cái vào đầu. T tiếp tục dùng tay đấm anh H một cái vào ngực thì có 
hai thanh niên (không rõ lai lịch) can ngăn. Anh H bỏ chạy vào vỉa hè, T và 
một thanh niên đuổi theo, tên thanh niên có đấm anh H một cái nhưng không 
trúng.  

T cùng hai thanh niên (không rõ lai lịch) đuổi anh H chạy trên vỉa hè. T 
chạy đuổi theo anh H vài bước rồi chạy sang quán nhậu Tên Lửa phía đối diện 
lấy 02 ly thủy tinh uống bia, cầm hai quai ly va vào nhau cho ly bể rồi chạy ra. 
Lúc này, anh H đang bị một tên thanh niên đuổi chạy vòng quanh xe ô tô của 
H, T dùng ly bia bể đánh anh H một cái từ trên xuống dưới, anh H giơ tay phải 
lên đỡ không bị gì, T đánh tiếp cái thứ hai anh H đỡ thì ly bị bể trúng vào lòng 
tay phải, T đánh cái thứ ba ly bể trúng cổ, H bỏ chạy, T cầm ly ném về phía anh 
H (nhưng không trúng). Lúc này, có một thanh niên khác (tổng cộng là 03 
người) cùng T đuổi và đánh anh H bằng tay. T quay lại ngồi lên xe mô tô bỏ đi 
nhưng anh H chạy lại ngăn không cho T đi để Công an đến giải quyết nên T đi 
lại công trình xây dựng ngay gần đó lấy một thanh gỗ dài khoảng 80 – 85cm, 
một đầu to, một đầu nhỏ, cùng những tên còn lại đuổi đánh anh H. T dùng gậy 
đập anh H từ trên xuống anh H giơ hai tay lên đỡ gậy trúng vào hai tay, anh H 
bỏ chạy T cùng những thanh niên (không rõ lai lịch) đuổi theo, T vừa đuổi vừa 
cầm gậy vụt ngang vào anh H làm trúng đùi. Anh H tiếp tục bỏ chạy lòng vòng 
trên vỉa hè, rồi dừng lại anh H đi tới thì T dùng gậy tấn công. Sau đó, vụ việc 
trình báo đến Công an phường Bình Trị Đông B đến ghi nhận sự việc và 
chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận BT thụ lý điều tra 
theo thẩm quyền.  

Tại bản kết luận giám định số 1070/TgT.19 ngày 26 tháng 11 năm 2019 

của Trung tâm pháp y - Sở y tế thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Tỷ lệ tổn 
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thương cơ thể do thương tích gây nên hiện là 07% (Bảy phần trăm). Các thương 

tích trên không gây nguy hiểm đến tính mạng đương sự. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 116/2020/HS-ST ngày 17/6/2020 của Tòa 

án nhân dân quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Lê Văn T phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Căn cứ vào điểm a, i khoản 1 Điều 134; điểm i, s  khoản 1 Điều 51; Điều 

38; của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017;  

Xử phạt bị cáo Lê Văn T 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

17/11/2019. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo theo luật định. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Lê Văn T không kháng cáo. Đến ngày 

25/6/2020 bị hại Lê Trần Trung H kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc tăng 

nặng hình phạt đối với bị cáo T. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bị cáo khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với bản án sơ thẩm đã nêu và 

đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét cho bị cáo. 

Bị hại cùng với luật sư trình bày: Mức án của Tòa án cấp sơ thẩm đã 

tuyên với bị cáo T là chưa thỏa đáng và việc áp dụng cho bị cáo tình tiết thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải là không có căn cứ nên giữ nguyên kháng cáo yêu 

cầu tăng nặng hình phạt đối với bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau khi phân 

tích tính chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ nhận 

định án sơ thẩm đã xét xử đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Tuy nhiên, với hành vi của bị cáo là côn đồ nên đề nghị sửa án sơ thẩm tăng mức 

hình phạt đối với bị cáo Lê Văn T từ 01 năm 03 tháng tù đến 01 năm 06 tháng tù. 

Chấp nhận kháng cáo của bị hại.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 
được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 15/11/2019, tại trước nhà số 51 Tên 
Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh. Do tH kiềm 
chế bản thân trong khi tham gia giao thông trước đó nên giữa bị cáo Lê Văn T 
và ông Lê Trần Trung H cãi nhau, bị cáo T đã dùng ly uống bia và cây gỗ đánh 
gây thương tích cho ông H với tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 
hiện là 07%. Sau đó, ông Lê Trần Trung H đến Công an phường Bình Trị Đông 
B trình báo sự việc và có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với bị cáo Lê Văn T. 

Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên xử bị cáo Lê Văn T về 
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tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a điểm i khoản 1 Điều 134 
Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (thì bị phạt cải tạo 
không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm) là đúng 
người, đúng tội, không oan sai. 

Và khi lượng hình cấp sơ thẩm đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo 
là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít 
nghiêm trọng được quy định tại điểm i điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 
năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo T 09 (chín) tháng tù là 
thỏa đáng, có căn cứ và đúng pháp luật. 

[2] Xét phía bị hại giữ nguyên kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt đối với 
bị cáo nhưng không có tình tiết mới để sửa án sơ thẩm. Và cùng với lập luận tại 
[1] Tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận quan điểm của Kiểm sát viên, 
không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị hại và giữ nguyên bản án sơ thẩm 
theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

[3] Bị hại chịu án phí hình sự phúc thẩm theo qui định tại điểm đ khoản 2 
Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội 
về án phí, lệ phí Tòa án có hiệu lực ngày 01/01/2017. 

Vì các lẽ trên, 
QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình 
sự; 

Căn cứ điểm a điểm i khoản 1 Điều 134, điểm i điểm s khoản 1 Điều 51, 
Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;  

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 
ngày 30/12/2016 của Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án có hiệu lực ngày 
01/01/2017. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị hại Lê Trần Trung H và giữ nguyên 
bản án sơ thẩm. 

Xử phạt bị cáo Lê Văn T 09 (chín) tháng tù về tội “Cố ý gây thương 
tích”. Thời hạn tù tính từ ngày 17/11/2019. 

Ông Lê Trần Trung H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, 
kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 
nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 
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  Nơi nhận:           

- TAND TC; (1) 
- TAND Cấp cao tại TP.HCM; (1) 
- VKSND TP.HCM; (3) 
- VKSND quận BT; (1) 
- P.PV 06 - CATP; (1) 
- Bị cáo; (1) 
- Người bảo vệ quyền và lợi ích 
 hợp pháp của bị hại; (1) 
- Bị hại; (1) 
- Chi cục THA quận BT; (1) 
- TAND quận BT; (2) 
- Công an quận BT; (1) 
- Sở Tư pháp; (1) 
- UBND nơi bị cáo cư trú; 1) 
- Lưu: VT, THS, hồ sơ; (20) (04) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 
 

 
 
 

Bùi Đức Nam 


